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1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Học vần Âm nhạc Học vần Học vần Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc TĐ - KC TĐ - KC Tiếng Anh Thể dục Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Mĩ thuật Tập đọc Tập đọc Tập đọc

3 Học vần Học vần Âm nhạc Học vần Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Thể dục TĐ - KC TĐ - KC TĐ - KC Toán T.Anh (L) Toán Toán Tập đọc Tin học Toán Toán

4 Toán Học vần Học vần Âm nhạc Toán Toán Toán Toán TĐ - KC Thể dục TĐ - KC TĐ - KC Lịch sử Toán T.Anh (L) Mĩ thuật Toán Toán Lịch sử Tin học

5 Thể dục Thư viện Thể dục Mĩ thuật T.Anh (D) Kể chuyện Đạo đức T.Anh (L) Toán Toán Toán Toán Đạo đức Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử Tin học Lịch sử

6 Thư viện Thể dục Mĩ thuật Thể dục Đạo đức Đạo đức T.Anh (L) Đạo đức HDH TNXH TNXH Tin học HĐNGCK Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức

7 HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH T.Anh (D) HDH HDH HDH HDH HDH Thư viện Kĩ thuật Tin học HĐNGCK Mĩ thuật T.Anh (L)

8 Tiếng Anh Thư viện HDH HDH HDH HDH HDH HDH

1 T.Anh (D-L) Học vần Học vần Học vần Chính tả Chính tả Âm nhạc Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Kể chuyện Thể dục Kể chuyện Kể chuyện Chính tả Chính tả Chính tả Tiếng Anh

2 Học vần Học vần Học vần Học vần Toán Toán Chính tả Toán Toán Toán Âm nhạc Toán Mĩ thuật Kể chuyện Thể dục Tin học T.Anh (D-L) Toán T.Anh (L) Chính tả

3 Mĩ thuật Toán Toán T.Anh (L) Kể chuyện T.Anh (D-L) Toán Âm nhạc TNXH Đạo đức Toán Đạo đức Toán Toán Tin học Toán Thể dục Thể dục Toán Toán

4 Học vần Mĩ Thuật T.Anh (L) Toán HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK Kể chuyện Âm nhạc Thủ công Đạo đức Tiếng Anh LT&C LT&C Toán T.Anh (D-L) Toán Thư viện Thể dục Tin học

5 T.Anh (D-L) Đạo đức Đạo đức Đạo đức Thể dục Âm nhạc Thể dục Mĩ thuật Tin học T.Anh T.Anh (L) Thư viện Khoa học Khoa học LT&C LT&C LT&C LT&C LT&C LT&C

6 Toán T.Anh (D) Thủ công Thủ công Âm nhạc Thể dục Mĩ thuật Thể dục Tiếng Anh Tin học Thư viện T.Anh (L) Kĩ thuật HDH Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học

7 HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH Đạo đức Âm nhạc Thể dục TNXH Tin học Mĩ thuật HĐNGCK Tiếng Anh Thư viện HDH HDH HĐNGCK

8 HDH HDH HDH HDH HDH Tin học HDH HDH HDH T.Anh (D) Tiếng Anh HDH

1 Học vần Học vần Học vần Học vần Tập đọc Thư viện Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Thể dục Âm nhạc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

2 Học vần Học vần Học vần Học vần Mĩ thuật Tập đọc Toán Toán Toán Thể dục Tập đọc Tập đọc Toán Âm nhạc Toán Toán Toán Toán Toán Toán

3 Âm nhạc Toán Toán Toán Toán Mĩ thuật Kể chuyện Tập viết Thủ công T.Anh (D) Toán Thể dục TLV Toán TLV TLV TLV TLV TLV TLV

4 Toán TNXH TNXH Thư viện TNXH Toán TNXH Thể dục Mĩ thuật Toán TNXH Toán Âm nhạc TLV Tiếng Anh HĐNGCK HĐNGCK Địa lí HĐNGCK Thể dục

5 Đạo đức Thủ công Thư viện TNXH Tập viết Tập viết Tập viết T.Anh (L) Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Thể dục Tiếng Anh Thể dục Tiếng Anh Âm nhạc Tiếng Anh Tin học Mĩ thuật 

6 HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HDH TNXH T.Anh (L) HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK Thủ công Thủ công T.Anh (D) Thể dục Âm nhạc Thể dục Tin học Mĩ thuật Tiếng Anh Thư viện

7 HDH HDH HDH HDH Thư viện HDH HDH HDH HDH Mĩ thuật HĐNGCK HĐNGCK Địa lí Địa lí Địa lí Khoa học HDH Tin học Thể dục T.Anh (L)

8 Tin học HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH Tiếng Anh HDH HDH HDH

1 Học vần Học vần Học vần Học vần Thể dục Chính tả Chính tả Thư viện Chính tả Chính tả Chính tả T.Anh (L) Chính tả Chính tả Chính tả Âm nhạc Kể chuyện T.Anh (D) Kể chuyện Kể chuyện

2 Học vần Học vần Học vần Học vần Chính tả Toán Thư viện Chính tả Toán Tin học Mĩ thuật Chính tả Toán Toán Tiếng Anh Chính tả T.Anh (D-L) Kể chuyện T.Anh (L) Âm nhạc

3 Toán Toán Toán T.Anh (L) Mĩ thật (TC) T.Anh (D-L) Toán Toán LT&C Toán Tin học Toán Thư viện LT&C Toán Toán Thể dục Âm nhạc Toán Toán

4 Mĩ thuật (TC) Thể dục (TC) T.Anh (L) Toán Toán Mĩ thuật (TC) LT&C LT&C TNXH LT&C Toán Tin học LT&C Tiếng Anh LT&C T.Anh (D-L) Toán Toán Âm nhạc Thể dục

5 TNXH Mĩ thuật (TC) Mĩ thuật (TC) Mĩ thuật (TC) LT&C LT&C HDH Mĩ thuật (TC) Thể dục TNXH LT&C LT&C Bơi Bơi Bơi Bơi Bơi Bơi Bơi Bơi

6 HDH HDH HDH HDH HDH Thể dục Mĩ thuật (TC) TNXH Âm nhạc (TC) HDH HDH TNXH Bơi Bơi Bơi Bơi Bơi Bơi Bơi Bơi

7 HDH HDH HDH HDH T.Anh (D) HDH Thể dục HDH Thư viện Âm nhạc (TC) Tiếng Anh Mĩ thuật HDH HĐNGCK HDH Địa lí Địa lí HDH Địa lí Địa lí

8 HDH Thư viện Âm nhạc (TC) HDH T.Anh (D) HDH Mĩ thuật HDH HDH Tiếng Anh HDH HDH

1 Học vần T.Anh (D) Âm nhạc (TC) Học vần TLV TLV Âm nhạc (TC) TLV TLV TLV TLV Tiếng Anh TLV TLV TLV TLV TLV TLV TLV TLV

2 Học vần Học vần Học vần Âm nhạc (TC) Âm nhạc (TC) Toán TLV Toán Toán Toán T.Anh (L) TLV Tin học Toán Toán Toán Tiếng Anh Toán Toán Toán

3 Âm nhạc (TC) Học vần Học vần Học vần Toán Âm nhạc (TC) Toán Thủ công T.Anh (D) Mĩ thuật  (TC) Tin học Toán Tiếng Anh T.Anh (L) Kĩ thuật LT&C Toán Thể dục LT&C LT&C

4 Thủ công Âm nhạc (TC) Toán Toán Thủ công Thủ công Thủ công Âm nhạc (TC) Mĩ thuật (TC) T.Anh (D) Toán Mĩ thuật (TC) Toán Tin học T.Anh (L) Thư viện LT&C LT&C Khoa học Tiếng Anh

5 Thể dục (TC) Toán Thể dục (TC) Thể dục (TC) HDH HDH HDH HDH Tiếng Anh HDH Mĩ thuật (TC) Âm nhạc (TC) Thể dục Khoa học Khoa học Tin học Khoa học Khoa học Thư viện Khoa học

6 HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH Tiếng Anh HDH HDH Khoa học Kĩ Thuật Tin học Thể dục Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật
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HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH

8
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(Lớp-Đội)
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Ghi chú: Lịch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn: Khối 1: chiều thứ 2 tiết 5+ 6; Khối 2 +3 chiều thứ 3 tiết 5 +6 ; Khối 4+5 chiều thứ 4 tiết 5 + 6 
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TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 26/9/2016)
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